
SỞ Y TẾ TP HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ THANH HÀ 

 

Số: 145 /TTYT-TCHC 

Về việc mời chào giá 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hà, ngày 08  tháng  4  năm 2026 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế Thanh Hà đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo xây dựng 

giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua văn phòng phẩm 

phục vụ công tác tại các khoa/phòng thuộc Trung tâm Y tế Thanh Hà năm 2026 với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá   

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thanh Hà 

- Địa chỉ: Số 209 Trần Nhân Tông, xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng 

- Đại diện: Ông Đoàn Hải Quân 

- Chức vụ: Giám Đốc 

- Điện thoại: 0944358859 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Đại diện: Bà Nguyễn Thị Hải Bình 

- Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính 

- Điện thoại: 0346498036 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận qua Email: ytehuyenthanhha@gmail.com (gồm: file PDF ký, đóng dấu và 

file Excel), bản giấy (ký tên, đóng dấu) gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến 

Phòng Tổ chức - Hành Chính thuộc Trung tâm Y tế Thanh Hà, Địa chỉ: Số 209 Trần 

Nhân Tông, xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng.  

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 4 năm 2026 đến ngày 13   tháng 

4 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày nhận báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá: 

mailto:ytehuyenthanhha@gmail.com
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STT 
Mã 

hàng 
Mô tả chi tiết ĐVT  Số lượng  

 Ghi 

chú  

1 TH 01 

Vở học sinh Hải Tiến 

- Nhãn hiệu: Hải Tiến - Xuất xứ 

thương hiệu: Việt Nam  

- Xuất xứ: Việt Nam  

- Khổ giấy: 175x250(mm)  

- Số trang: 120 trang  

- Bìa màu hồng có hoa văn. 

Quyển 159  

2 TH 02 

Sổ da bìa đen (Minh Châu) 

- Kích thước: 20 x 30 cm 

- Số trang: 200 trang 

Sản xuất: Việt Nam 

Quyển 21  

3 TH 03 

Giấy in A4 ngoại ONE (500 tờ/ram)  

- Giấy Paper one là dòng giấy in cao 

cấp, có khả năng bắt mực cao cho 

phép in, photocopy ra những văn bản, 

hình ảnh đẹp, có độ sắc nét cao. 

- Bề mặt tờ giấy láng bóng, mịn đáp 

ứng được nhu cầu in 2 mặt. 

- Kích thước: 210 x 297 (mm) 

- Xuất xứ; Indonesia 

Gam 924  

4 TH 04 

Giấy in A4 Double 70gm2 

Chất lượng giấy tốt hơn, giấy được 

làm bằng bột giấy với kích thước siêu 

nhỏ, giúp giấy mịn và trơn, không bị 

thô ráp như giấy cắt 

Loại giấy in có định lượng: 70gsm. 

 Kích thước: 21 x 29.7 cm.  

Quy cánh: 500 tờ/ ream 

Xuất xứ: Thái Lan 

Gam 79  
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5 TH 05 

Giấy in bóng - Kim Mai 

- Giấy in ảnh bóng 1 mặt 

- Thương hiệu: Kim Mai 

- Đóng gói: 100 tờ/ Tập 

- Định lượng: 115 gsm 

- Khổ giấy: A4 (297 * 210mm) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Gam 9  

6 TH 06 

Giấy in A5 Double 70gm2 (500 

tờ/ram)  

Chất lượng giấy tốt hơn, giấy được 

làm bằng bột giấy với kích thước siêu 

nhỏ, giúp giấy mịn và trơn, không bị 

thô ráp như giấy cắt 

- Bề mặt tờ giấy láng bóng, mịn đáp 

ứng được nhu cầu in 2 mặt. 

- Kích thước: 210 x 297 (mm) 

- Xuất xứ; Indonesia 

Gam 385  

7 TH 07 

Giấy Green Pine 70gsm  

Phân loại: Giấy Green Pine 

 Định lượng: 70gsm  

Kích thước: A3  

Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram.  

Độ trắng: 90 ISO 

Gam 3  

8 TH 8 

Giấy in nhiệt Triển Phong. 

Kích thước cuộn giấy: ngang 80mm x 

đường kính 80mm, chiều dài giấy: 

48m, giấy định lượng 70gsm. Giấy có 

chất lượng đảm bảo thời gian lưu kho 

12 tháng, khi mang ra sử dụng thì 

mực in đậm, nhìn rõ. 

Cuộn 105  
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9 TH 9 

Giấy bìa A4 ONE-Xanh  

- Khổ A4, 210 x 297mm 

- Bìa giấy màu trơn, không hoa văn, 

không mùi 

- Thích hợp dùng đóng bìa hồ sơ, tài 

liệu 

- Chất lượng: đẹp, mịn, láng 

- Tập 100 tờ 

- Định lượng: 160gsm  

- Xuất xứ; Indonesia 

Gam 8  

10 TH 10 

Bút viết bảng Thiên Long đen 

- Thương hiệu Thiên Long 

- Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, 

thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 76  

11 TH 11 

Bút lông dầu thiên long PM04 (bút 

sơn) 

- Bút có 2 đầu ngòi to-nhỏ 

- Viết tốt trên các bề mặt: Giấy, gỗ, 

da, nhựa, thuỷ tinh, gốm sứ, kim 

loại.... 

- Màu mực đậm, độ bám dính tốt 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 111  

12 TH 12 

Bút dính bàn đôi Thiên Long 

- Bút được cấu tạo tiện lợi với 2 cây 

bút cùng trên một đế cắm. Có gắn dây 

nhựa lò xo đàn hồi, giúp bạn có thể 

kéo ra viết và cắm bút trở lại chân đế, 

giúp bảo quản bút tốt nhất mà không 

lo bị thất lạc. Chân đế vững, cho phép 

bạn có thể đặt trên bất cứ mặt phẳng 

nào. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cặp 21  
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13 TH 13 

Bút nhớ dòng Deli U366 

Với thiết kế đơn giản, phần tay cầm 

không trơn dễ dàng khi sử dụng. Đầu 

viết êm, mang lại cảm giác sử dụng 

thoải mái nhanh chóng giúp bạn làm 

nổi bật nội dung quan trọng.  Sản 

phẩm có nhiều màu mực khác nhau để 

bạn lựa chọn: xanh lá, xanh biển, 

hồng, vàng, cam. 

Chiếc 8  

14 TH 14 

Bút Bi Thiên Long-023-Xanh 

- Nhãn hiệu: Thiên Long 

- Chất liệu: Nhựa 

- Màu sắc: Xanh Dương 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 1225  

15 TH 15 

Bút bi Thiên Long TL-027 0,8mm 

- Nhãn hiệu: Thiên Long 

- Chất liệu: Nhựa 

- Màu sắc: đỏ 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 34  

16 TH 16 

Bút chì gỗ GP-020 

Đo cứng ruột chì: 2B;  

Đường kính ruột: 2mm; chiều dài bút: 

165mm 

Chiếc 8  

17 TH 17 

Tẩy bút chì Penten 

Tẩy dùng để xóa nét bút chì trên giấy, 

chất liệu cao su mềm, không làm rách 

giấy. 

Chiếc 5  

18 TH 18 
Ruột bút bi  BPR- 05 Thiên Long 

xanh 100-VN 
Chiếc 579  

19 TH 19 

Keo dán giấy TP - G08 Thiên Long 

- Là một trong những vật dụng thủ 

công thông dụng trong các văn phòng 

- Đầu keo có thanh nhựa mỏng dẹp 

giúp dễ tạo lớp phủ keo đều mà không 

bị khô đầu dán như dạng lưới. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Lọ 361  
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20 TH 20 

Bàn dập ghim số 10 Plus  

- Sản phẩm chắc chắn, bấm nhẹ 

không bị dắt ghim 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

Chiếc 58  

21 TH 21 

Nhổ ghim loại 10 Deli 24/6 26/6 

E0232 

- Thương hiệu: Deli 

- Xuất xứ Trung Quốc 

Cái 12  

22 TH 22 

Khay cắm bút Flexoffice FO-PS02 

Khay nhựa có nhiều ngăn, đựng bút 

và dụng cụ 

Chiếc 5  

23 TH 23 

Ghim bấm số 10 Plus 

- Chất liệu kim loại chắc chắn 

- Loại ghim bấm này thường được 

dùng cho các bàn bấm ghim số 10 với 

khả năng bấm được từ 10 đến 20 tờ 

giấy. 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

Hộp 633  

24 TH 24 

Ghim cài chữ A-C62 

- Hàng loại A 

- Ghim cài tài liệu (C62), hình tam 

giác, làm bằng inox cao cấp, rất cứng 

và không bị rỉ sét.  

- Đóng gói 100 cái/hộp. 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Hộp 153  

25 TH 25 

Túi cúc bấm Thiên Long 

- KT: F4 (210mm x 330mm) 

- Nhựa trong, nắp đậy, khả năng lưu 

trữ 20 tờ 

- Chức năng: Lưu trữ tài liệu kích cỡ 

F4, A4, A5 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 1024  

26 TH 25 

Túi cúc TF04 My Clear bag 

Chất liệu: Nhựa dẻo  

Kích thước: 36x26 cm 

Chiếc 205  
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27 TH 27 

Giấy nhớ 5 màu giấy PENKO 1.5 x 

5cm 

- Kích thước: 1.2 x 5cm 

- Số màu: 5 màu 

- Đóng gói: 100 tờ/màu, 5 màu/túi 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Tập 67  

28 TH 28 Giấy nhớ các màu nilon 12x45mm Tập 21  

29 TH 29 

Giấy nhớ màu Note Pronoti 3x3inch 

- Kích thước 76x76mm 

- Giấy bắt mực tốt, không gây lem, 

cho chữ viết rõ ràng, đẹp mắt. 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Tập 107  

30 TH 30 

Kẹp bướm Deli 51mm 

- Chất liệu hợp kim độ bền lâu dài 

- Bề mặt sử dụng công nghệ mạ sơn, 

khó bị han gỉ 

- Kết cấu đường xoắn cho chất lượng 

cao giúp kẹp chắc mạnh 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Hộp 26  

31 TH 31 

Kẹp bướm Deli 41mm 

- Chất liệu hợp kim độ bền lâu dài 

- Bề mặt sử dụng công nghệ mạ sơn, 

khó bị han gỉ 

- Kết cấu đường xoắn cho chất lượng 

cao giúp kẹp chắc mạnh 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Hộp 21  

32 TH 32 

Kẹp bướm Deli 32mm 

- Chất liệu hợp kim độ bền lâu dài 

- Bề mặt sử dụng công nghệ mạ sơn, 

khó bị han gỉ 

- Kết cấu đường xoắn cho chất lượng 

cao giúp kẹp chắc mạnh 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Hộp 32  
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33 TH 33 

Kẹp bướm Deli 25mm 

- Chất liệu hợp kim độ bền lâu dài 

- Bề mặt sử dụng công nghệ mạ sơn, 

khó bị han gỉ 

- Kết cấu đường xoắn cho chất lượng 

cao giúp kẹp chắc mạnh 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Hộp 30  

34 TH 34 

Kẹp bướm Deli 19mm 

- Chất liệu hợp kim độ bền lâu dài 

- Bề mặt sử dụng công nghệ mạ sơn, 

khó bị han gỉ 

- Kết cấu đường xoắn cho chất lượng 

cao giúp kẹp chắc mạnh 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Hộp 30  

35 TH 35 

Cặp 3 dây giấy gáy 7cm- KT: Khổ A4 

(330 x 70 x 225mm) 

- Bìa được sản xuất từ bột giấy theo 

công nghệ ép bìa cao cấp với độ cứng 

cao, không cong gấp 

- Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc 

chắc chắn 

- Gáy rộng 7cm, được dán bằng loại 

vải đa dụng, bền, dai, chịu lực tốt 

- Dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu mà 

không phải đục lỗ 

- Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70gsm 

- Màu sắc: Hoa văn sáng bóng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 150  

36 TH 36 
Cặp ba dây nhựa 7 cm 

KT: 22cm x 33cm 
Chiếc 16  
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37 TH 37 

Bàn lau bảng PO-WE101 

Kích thước: 11 x 5.2 x 3.5 cm - Sản 

phẩm có phần bông mịn tối màu để 

lau sạch vết mực và phần đế nhựa để 

cầm tay.  

- Chất lượng: chất liệu nhựa tốt - bông 

lau mịn sạch. 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiếc 20  

38 TH 38 

Kéo văn phòng Deli 210mm 6010 

- Kéo deli 6010 làm từ thép không gỉ 

chất lượng cao, cực bền 

- Tay cầm bằng nhựa cứng, màu đỏ 

hoặc đen 

- Chiều dài: 210mm 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiếc 15  

39 TH 39 

Mực dấu SHINY S62 Stamp ink đỏ 

28ml 

- Mực dấu chuyên dụng Shiny đóng 

được trên mọi bề mặt vật liệu trơn 

hoặc nhám. 

- Thích hợp cho các con dấu văn 

phòng 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Lọ 17  

40 TH 40 

Mực dấu SHINY S62 Stamp ink xanh  

- Mực dấu chuyên dụng Shiny đóng 

được trên mọi bề mặt vật liệu trơn 

hoặc nhám. 

- Thích hợp cho các con dấu văn 

phòng 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Lọ 10  

41 TH 41 

Bút xóa nước FO-CP01 Plus 

Dung tích: 12ml. 

Đầu bút 0.8mm, có lò xo đều tiết 

lượng mực ra 

Mực an toàn, mau khô 

Chiếc 25  
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42 TH 42 

Bút xóa băng Plus 12m 

Bút xóa dạng băng, xóa khô nên có 

thể viết lên ngay sau khi xóa. 

Chiều dài băng 12 m, bề rộng 5 mm. 

Có thể thay thế ruột băng. 

Chiếc 5  

43 TH 43 

Băng dính trắng 5cm 

- Chiều dài: 100m  

- Chiều rộng: 5cm  

- Đặc điểm sản phẩm: Dán êm nhẹ, 

khi bóc gỡ không bị rách, không để 

lại keo trên bề mặt chi tiết. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cuộn 25  

44 TH 44 

Băng dính dán gáy 5cm (màu xanh) 

- Sản phẩm rất hữu dụng trong các 

công việc văn phòng như đóng gáy sổ 

sách, dán bìa nhãn, trang trí nội thất 

văn phòng. 

- Mặt băng dính có thiết kế đặc biệt 

bởi các đường ngang xếp lớp giúp dễ 

dàng dán và cắt. 

- Chất dính được làm từ cao su tự 

nhiên. 

- Chống nước tốt 

- Kích thước: 5 cm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cuộn 16  

45 TH 45 

Băng dính 2 mặt 3cm 

- Màu sắc trắng trong, dễ sử dụng trên 

mọi chất liệu 

- Độ dính tốt, giúp các loại vật dụng 

bám vào bề mặt được lâu và chắc 

chắn 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cuộn 1  

46 TH 46 
Dao dọc giấy Deli 

Kích thước lưỡi: 10mm 
Cái 12  
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47 TH 47 

Giá đựng tài liệu 3 tầng Deli EZ612 

Thiết kế 3 tầng với kích thước vừa 

thiết kế dạng tầng tam cấp, giúp bạn 

dễ dàng quan sát và phân loại tài liệu. 

+Gia công chắc chắn mang đến độ 

thẩm mĩ, vừa đảm bảo an toàn khi 

dùng. chất liệu nhựa cao cấp, bền 

chắc, rất ít bám bụi, giúp bạn dễ dàng 

vệ sinh, lau chùi.  

Chất liệu nhựa không chứa chất độc 

hại, an toàn cho sức khoẻ và thân 

thiện với môi trường.  

Thông số kỹ thuật: 3-tier 

Cái 5  

48 TH 48 

File hộp nhựa đựng tài liệu Deli 

38117-10cm 

-Màu sắc: Xanh dương 

-Công dụng: dùng để lưu trữ tài liệu 

-Chất liệu: nhựa cao cấp, bóng, bền, 

đẹp 

-Cặp nắp dán, có cài Noted, gáy có lỗ 

tròn giúp cho việc cầm nhấc tài liệu 

dễ dàng 

-Kích thước: Khổ A4, gáy rộng 

100mm  

-Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 6  

49 TH 49 

Máy Tính Casio JS 120 - SM 

- Máy Tính Để Bàn Casio JS120 SM 

là loại máy để bàn mini với kích 

thước cực kỳ gọn nhẹ, tính di động 

cao 

-Máy sử dụng nguồn pin thường và 

năng lượng mặt trời  

-Xuất xứ: Trung Quốc 

Cái 2  

  Tổng cộng: Bốn mươi chín khoản  

2. Địa điểm, thời gian cung cấp:  

- Địa điểm: Trung tâm Y tế Thanh Hà 

- Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày 



12  

3. Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng. 

4. Phương thức thanh toán:  

- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Điều kiện thanh toán: Bên mua thực hiện thanh toán hợp đồng cho bên bán trong 

vòng 30 ngày sau khi bên mua nhận đầy đủ hàng hoá, dịch vụ, hóa đơn tài chính và 

chứng từ liên quan theo đúng quy định. 

- Số tiền thanh toán: Bên mua căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng mà bên bán đã xuất 

cho bên mua theo từng đợt hàng hóa cung ứng. 

5. Các yêu cầu khác: 

* Hồ sơ chào giá bao gồm: 

+ Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo thứ tự danh mục hàng hoá nêu 

trên. 

+ Cung cấp Quyết định trúng thầu hoặc hợp đồng tương tự cung cấp hàng hoá, dịch 

vụ nêu trên ở các đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây (nếu có). 

* Đơn giá chào hàng phải bao gồm: 

- Thuế VAT, vận chuyển, giao nhận, bảo hành… 

- Thông số, yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ (nếu có). 

- Báo giá phải được ký, đóng dấu bởi người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai 

(trong trường hợp báo giá có nhiều trang), theo quy định tại Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Trung tâm Y tế Thanh Hà kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và có 

khả năng cung cấp tham gia chào giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trung tâm Y tế Thanh Hà cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

   - Như kính gửi; 

   - Lưu: VT, KT 

                      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Hải Quân 
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